ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:
I. Kiến thức:
· Hệ thống hóa kiến thức học kỳ I
· HS nắm chắc kiến thức đã học
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1- Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
                      Bảng phụ nội dung kiến thức.
2- Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
                      Ôn tập lại toàn bộ kiến thức, kẻ các bảng 45.1 - 6.
III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Hoạt động khởi động
- Gv: cơ thể người gồm mấy phần? Chúng ta đã học những hệ cơ quan nào? Hãy viết chúng dưới dạng sơ đồ?
- Học sinh thực hiện và trả lời câu hỏi.
- Giáo viên nhận xét
- Giáo viên: Nhằm hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học, hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại những kiến thức đó.
2. Hoạt động hình thành kiến thức.
- Hoạt động I. Khái quát về cơ thể.
HS: Kẽ sẵn bảng - thảo luận để đối chiếu.
GV: Treo bảng phụ, HS bổ sung vào vỡ bài tập.
Bảng: 35.1
	Cấp độ tổ chức
	Đặc điểm đặc trưng

	
	Cấu tạo
	Vai trò

	Tế bào
	Gồm: màng, chất TB với các bào quan chủ yếu (Ti thể, lưới nội chất, gôn gi), nhân.
	Là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể.

	Mô
	Tập hợp các TB chuyên hoá, có cấu trúc giống nhau.
	Tham gia cấu tạo nên các cơ quan

	Cơ quan
	Được cấu tạo bỡi các mô khác nhau
	Tham gia cấu tạo và thực hiện 1chức năng nhất định, của hệ cơ quan

	Hệ cơ quan
	Gồm các cơ quan có mối liên hệ về chức năng
	Thực hiện 1 chức năng nhất định của cơ thể.



- Hoạt  động 2:  Sự vận động của cơ thể.
Bảng 35.2
	Hệ cơ quan thực hiện vận động
	Đặc điểm cấu tạo đặc trưng
	Chức năng
	Vai trò chung

	Bộ xương
	- Gồm nhiều xương liên kết với nhau qua các khớp
- Tính chất cứng rắn và đàn hồi
	- Tạo bộ khung cơ thể
+ Bảo vệ
+ Nơi bám của cơ
	Giúp cơ thể hoạt động để thích ứng với môi trường

	Hệ cơ
	- Tế bào cơ dài.
- Có khả năng co dãn
	Co, Giãn
	Giúp cơ thể di chuyển,HĐ,LĐ…



- Hoạt động 3: Tuần hoàn.
Bảng 35.3
	Cơ quan
	Đặc điểm cấu tạo đặc trưng
	Chức năng
	Vai trò chung

	Tim
	-Có van nhĩ thất và van động mạch
-Co bóp theo chu kỳ 3 pha
	Bơm máu liên tục theo 1 chiều từ tâm nhĩ đến tâm thất và từ tâm thất vào động mạch
	Giúp máu tuần hoàn liên tục theo 1 chiều trong cơ thể, nước mô được đổi mới bạch huyết cũng liên tục lưu thông.

	Hệ mạch

	Gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.
	Dẫn máu từ tim đi khắp cơ thể và từ khắp cơ thể về tim.
	



- Hoạt động 4: Hô hấp
Bảng 35.4
	Các giai đoạn chủ yếu trong hô hấp
	
Cơ chế
	
Vai trò

	
	
	Riêng
	Chung

	Thở
	Hoạt động phối hợp của lồng ngực và các cơ quan hô hấp
	Giúp không khí trong phổi thường xuyên đổi mới
	
Cung cấp O2cho các tế bào của cơ thể và thải khí CO2 ra khỏi cơ thể.

	Trao đổi khí ở phổi
	Các khí (O2, CO2)khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
	Tăng nồng độ O2 và giảm nồng độ CO2 trong máu
	

	Trao đổi khí ở tế bào
	Các khí (O2,CO2) khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
	Cung cấp O2 cho tế bào và nhận CO2 do tế bào thải ra
	



- Hoạt động 5: Tiêu hoá
Bảng 35.5
	
H.động      Loại chất
	Khoang miệng
	Thực quản
	Dạ dày
	Ruột non
	Ruột già

	
Tiêu hoá

	Glu xít
Li pít
Prô tê in
	+
	
	

+
	+
+
+
	

	
Hấp thụ

	Đường
A xít béo và  gli xê rin
A xít amin
	
	
	
	+
+
+
+
	


3. Hoạt động luyện tập và vận dụng.
· GV: Cho  HS hoàn thành ở bảng và chốt ý chính.
? Học môi sinh học giải phẫu, vệ sinh cơ thể người cho chũng ta những lợi ích gì.
* Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị tốt nội dung đã được ôn tập
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